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ĐIỂM SƠ KẾT THI ĐUA TUẦN 20 

 
(Từ ngày 30/1 đến ngày 4/2) 

 
LỚP NỀ NẾP 

100 điểm 
HỌC TẬP ĐIỂM 

CỘNG 
LỖI TỔNG ĐIỂM XẾP THỨ XẾP KHỐI KHEN NGỢI 

6A1 90 47.4  10 137.4 23 6  
6A2 99 47.8  1 146.8 5 2  
6A3 97 47  3 144 11 3  
6A4 95 47.6  5 142.6 17 4  
6A5 91 46.8  9 137.8 21 5  
6A6 100 48  0 148 1 1 Nhất khối 
6A7 96 48  4 144 11 3  
6A8 86 47.8  14 133.8 24 7  
7A1 98 47.6  2 145.6 9 3  
7A2 99 48  1 147 3 1 Nhất khối 
7A3 99 48  1 147 3 1 Nhất khối 
7A4 91 46.8  9 137.8 21 6  
7A5 93 48 2/NĐCR 7 143 15 5  
7A6 96 47.2  4 143.2 14 4  
8A1 96 47.8  4 143.8 13 3  
8A2 99 0  1 99 27 6  
8A3 100 47.8  0 147.8 2 1 Nhất khối 
8A4 91 47  9 138 20 5  
8A5 99 47  1 146 8 2  
8A6 95 47.8  5 142.8 16 4  
9A1 95 47.2  5 142.2 19 5  
9A2 99 47.6  1 146.6 7 2  
9A3 81 46  19 127 26 7  
9A4 99 47.8  1 146.8 5 1 Nhất khối 
9A5 97 47.2  3 144.2 10 4  
9A6 87 46  13 133 25 6  
9A7 95 47.4  5 142.4 18 3  


